
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK GPP

Phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ 

dƣợc

Ngày tháng 

cấp

Phạm vi hoạt động Trình độ

1

Quầy thuốc tây 

Bùi Thị Nhâm

Thôn Tân Phú, xã 

Đắk Ru, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 547 822 Trần Thị Dinh

876/CCHN-D-

SYT-ĐNO

6/10/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ trung 

cấp

2

Quầy thuốc Hà 

Doan

Thôn 3, xã Đắk 

Sin, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 548 823 Nguyễn Thị Doan

591/CCHN-D-

SYT-ĐNO

28/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp

3

Quầy thuốc 

Thuý Long

Thôn 3, xã Đắk 

Sin, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 550 825 Trần Thanh Long

/CCHN-D-

SYT-ĐNO

13/9/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

              (Kèm theo Quyết  số 01 /QĐ-SYT của Sở Y tế ngày  01 tháng 01   năm 2022)



4

Quầy thuốc 

Doanh nghiệp 

Trung tâm Đắk 

Rlấp

Tdp1, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 233 142 Nguyễn Thị Khuê

137/CCHN-D-

SYT-ĐNO

6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ trung 

cấp

5

Quầy thuốc 

Doanh nghiệp số 

06

Chợ Kiến Đức, Thị 

trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông 234 151

Dương Thanh 

Hoàn

136/CCHN-D-

SYT-ĐNO

6/9/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ trung 

cấp

6

Quầy thuốc 

Khánh Vân

Tdp7, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 338 158 Hồ Thị Thanh

587/CCHN-D-

SYT-ĐNO

14/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ trung 

cấp

7

Quầy thuốc 

Doanh nghiệp số 

06

Tdp1, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 298 149 Nguyễn Thị Hiền

43/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp



8

Quầy thuốc Tâm 

Đức

Thôn 7, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 549 824

Đinh Thị Mai 

Hương

391/CCHN-D-

SYT-ĐNO

10/1/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp

9

Quầy thuốc 

Hoài Thương

Thôn 7, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 551 826 Hồ Thị Phương

01675/ĐL-

CCHND

12/9/2016

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ trung 

cấp

10

Quầy thuốc Trà 

Mi

Thôn 7, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 552 827 Hoàng Thị Trà Mi

554/CCHN-D-

SYT-ĐNO

13/9/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ Cao 

đẳng

11

Quầy thuốc 

Dương Dung

Thôn 1, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 185 461 Dương Thị Dung

461/CCHN-D-

SYT-ĐNO

17/05/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ Cao 

đẳng



12 Quầy thuốc tây

Thôn 9, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 553 161 Nguyễn Văn Tỉnh

536/CCHN-D-

SYT-ĐNO

28/4/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp

13

Quầy thuốc tây 

Hoài An

Thôn 7, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 166 438 Đậu Thị Hoài An

639/ĐNO-

CCHND

12/3/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ trung 

cấp

14

Quầy thuốc số 

39

Thôn Quảng Bình, 

xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông 554 180 Đỗ Thị Nguyệt

12/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/8/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp



15

Nhà thuốc Long 

Châu 319

300 Nguyễn Tất 

Thành , Thị trấn 

Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 555 828

Đặng Thị Ngọc 

Ánh

812/CCHN-D-

SYT-ĐNO 2/10/2020

Mua và bán lẻ thuốc bao gồm các các 

thuốc bảo quản điều kiện thường, bảo 

quản điều kiện lạnh và các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin Dược sỹ đại học

16

Quầy thuốc 

Phúc Khang

Bon U1, Thị trấn 

Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 556 829

Nguyễn Vũ 

Phương Nhi

859/CCHN-D-

SYT-ĐNO 29/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ Cao 

đẳng



17

Quầy thuốc 

Trang Thiện

Thôn 12, xã Đắk 

ĐRông, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 557 830

Nguyễn Phúc 

Thiện

544/CCHN-D-

SYT-ĐNO 21/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ Cao 

đẳng

18

Quầy thuốc 

Minh Tân

Thôn 1, xã Nam 

Dong, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 558 831 Nguyễn Thị Vân 5165/CCHN-D-SYT-BD17/5/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ Cao 

đẳng

19

Quầy thuốc 

Doanh nghiệp số 

09

Thôn Xuân lộc 1, 

xã Đắk Sắk, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 410 193 Vũ Thị May

252/CCHN-D-

SYT-ĐNO 2/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ trung 

cấp

20

Quầy thuốc tây 

Thoại Phong

Thôn Sơn Thượng, 

xã Đắk Gằn, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 241 164 La Thoại Phong

531/CCHN-D-

SYT-ĐNO 13/8/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp



21

Quầy thuốc 

Trung tâm

Số 49 Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn 

Đắk Mil huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 561 834

Hoàng Thị Thanh 

Thuỷ

287/CCHN-D-

SYT-ĐNO 12/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp

22

Quầy thuốc Ly 

Ly

Thôn Tân Hoà, xã 

Đắk Rmoan, Thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 562 825 Lưu Thị Luật

588/CCHN-D-

SYT-ĐNO 14/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ trung 

cấp

23

Nhà thuốc 

Nghĩa Thành

Đường Lê Thị 

Hồng Gấm, 

Phường Nghĩa 

Trung, Thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông Nguyễn Thị Thuỷ

413/CCHN-D-

SYT-ĐNO 26/02/2018

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt Dược sỹ đại học

24

Quầy thuốc Kim 

Toàn

Thôn Đắk Rmoan, 

xã Đắk Rmoan, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 564 827 Huỳnh Kim Toàn 4110/BD-CCHND31/08/2016

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt 

Dược sỹ trung 

cấp



25

Quầy thuốc 

Thảo 89

Tổ 2, Thị trấn Đức 

An, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 565 828

Nguyễn Thị Thu 

Thảo

499/CCHN-D-

SYT-ĐNO 13/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp

26

Quầy thuốc tây 

Hồng Quân

Thôn Đắk Lưu, xã 

Tân Thành, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 218 491 Đỗ Hồng Quân

263/CCHN-D-

SYT-ĐNO 2/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ trung 

cấp

27

Quầy thuốc Đức 

Huy

Thôn 2, xã Đắk 

Đrô, huyện Krông, 

Nô, tỉnh Đắk Nông 563 826

Nguyễn Đình 

Dương

884/CCHN-D-

SYT-ĐNO 5/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ trung 

cấp



28

Quầy thuốc 

Bình An

Bon Ja Rah, xã 

Nâm Nung, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 462 746

Nguyễn Hồng 

Hưởng

774/CCHN-D-

SYT-ĐNO 11/6/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ Cao 

đẳng

29

Quầy thuốc 

Nhân Hoà

Thôn Nam Thạnh, 

xã Nam Đà, huyện 

krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 222 495

Nguyễn Thị Thu 

Sương

844/CCHN-D-

SYT-ĐNO 23/4/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, trừ vắc xin và thuốc 

kiểm soát đặc biệt Dược sỹ đại học


